TRƯỜNG THCS XUÂN LẬP - 
THỜI KHÓA BIÊU TKB NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤ 


Chào cò-Cô Cúc Chào cò-Thầy Vũ Chào cờ-Cô K.Nga Chào cờ-Cô Xuân Chào còờ-Cô Vân Chảo cờ-Thầy Trung Chào cờ-Thầy Mừng Chào cờ-Cô P.Nga Chào cờ-Cô T.Trang 


Sử-ĐỊa-Cô Cúc Toán-Thầy Vũ Ngữ văn-Cô Xuân KHTN-Cô Tâm Ngữ văn-Cô T.Trang Toán-Cô Vân Ngữ văn-Cô P.Nga GDTC-Thầy Trung KHTN-Cô K.Anh 

Anh-T.Long | Sử-Địa-Cô Cúc | Tinhẹ-ThàyThnh | KHTN-Cô Tâm Toán-Cô Vân | Anh-Thầy Tuấn | Sử-Địa-Cô Quý | KHTN-CôK.Anh | GDTC-ThầyTrung 

KHTN-Cô Yến Anh-T.Long Sử-ĐỊịa-Cô Cúc | Ngữ văn-Cô Xuân Toán-Cô Vân Ngữ văn-Cô T.Trang Sử-Địa-Cô Quý Toán-Cô Yên GDCD-Cô Mai 
Công nghệ: Thầy Phúc Ngữ văn-Cô Xuân | Anh-T.Long | Sủ-Địa-Cô Cúc | Sử-Địa-Cô Quý | NgưvănCôTTrang | KHTN-CôK.Anh | Toán-Cô Yên Anh-Thầy Tuấn 


GDĐP-Cô Nguyệt GDTC-Thầy Dương HĐTN (CĐ)-Cô Tâm 


GDTC-Thầy Dương GDĐP-Cô Nguyệt |  HĐTN (CĐ)-Cô Tâm 


HĐTN (CĐ)-Cô T.Trang | _ HĐTN (CĐ)-Cô Tâm | GDĐP-Cô Nguyệt |  GDTC-Thảy Dương 


HĐTN (CĐ)-Cô T.Trang HĐTN (CĐ)-Cô Tâm GDTC-Thầy Dương GDĐP-Cô Nguyệt 


Toán-Cô Như | KHTN-Cô Yến | Ngữvăn-Cô Xuân | Sử-Địa-Cô Cúc | Anh-T.Long | KHTN-CôKAAnh | Anh-ThầyTuấn | MytuạcCôNgyệt | Sử-Địa-Cô Quý 
Toán-Cô Như Anh-T.Long Ngữ văn-Cô Xuân GDCD-Cô Oanh Ngữ văn-Cô T.Trang KHTN-Cô K.Anh Toán-Cô Vân Sử-Địa-Cô Quý Mỹ thuật-Cô Nguyệt 


Anh-T.Long GDCD-CôOanh | Sử-Địa-Cô Cúc | Toán-Cô Như | NgữvănCôT-Trang | Sử-Địa-Cô Quý | MỹthuậcCôNguyệt | Ngữ văn-Cô P.Nga | Anh-Thầy Tuấn 
GDCD-CôOanh | Toán-Thầy Vũ | Anh-T.Long | Toán-Cô Như | MymuacCôNgyet | Toán-Cô Vân | KHTN-CôK.Anh | Anh-ThầyTuấn | Ngữvăn-CôT.Trang 


KHTN-Cô Yến Toán-Thầy Vũ GDCD-Cô Oanh Anh-T.Long Công nghệ-Thầy Huệ Toán-Cô Vân Ngữ văn-Cô P.Nga |_ KHTN-Cô K.Anh Ngữ văn-Cô T.Trang 


HĐTN (CĐ)-Cô Mai 


Mỹ thuật-Cô Nguyệt 


Ngữ văn-Cô Trang | KHTN-Cô Yến | Toán-Thầy Vũ |  GDTC-Thảy Dương Sử-Địa-Cô Quý | KHTN-CôK.Anh | GDCD-Cô Mai |  Anh-Thầy Tuấn Toán-Cô Yên 
Ngữ văn-Cô T.Trang GDTC-Thầy Dương Toán-Thầy Vũ Công nghệ-Thẩy Phúc. GDCD-Cô Mai Sử-Địa-Cô Quý Anh-Thầy Tuấn Công nghệ-Thầy Huệ Toán-Cô Yên 


GDTC-Thầy Dương Ngữ văn-Cô Xuân Công nghệ-Thầy Phúc KHTN-Cô Tâm GDTC-Thầy Trung Toán-Cô Vân Công nghệ-Thầy Huệ Sử-Địa-Cô Quý KHTN-Cô K.Anh 


KHTN-Cô Yến | Ngữ văn-Cô Xuân | GDTC-ThầyDương | Tinhọc-ThầyThnh | KHTN-CôK.Anh | Anh-Thầy Tuấn | Sử-Địa-Cô Quý | Toán-Cô Yên Công nghệ-Thây Huệ 
KHTN-Cô Yến Tin học-Thầy Thịnh KHTN-Cô Tâm Ngữ văn-Cô Xuân KHTN-Cô K.Anh Công nghệ-Thầy Huệ Toán-Cô Vân Toán-Cô Yên Sử-Địa-Cô Quý 


Âm nhạc-Cô Phương |  HĐTN (CĐ)-Cô Tâm HĐTN (CĐ)-Thầy Thịnh GDTC-Thảy Trung GDĐP-Cô Oanh HĐTN (CĐ)-Cô Lưu 


HĐTN (CĐ)-Cô T.Trang Âm nhạc-Cô Phương HĐTN (CĐ)-Thầy Thịnh GDĐP-Cô Oanh HĐTN (CĐ)-Thẳy Mừng HĐTN (CĐ)-Cô Lưu 


Âm nhạc-Cô Phương HĐTN (CĐ)-Cô Tâm HĐTN (CĐ)-Cô Mai HDTN (CĐ)-Thầy Mừng GDĐP-Cô Oanh 


HĐTN (CĐ)-Cô Tâm Âm nhạc-Cô Phương HĐTN (CP)-Cô Mai GDĐP-Cô Oanh 


Toán-Cô Như Mỹ thuậ-Cô Nguyệt | Anh-T.Long | Sử-Địa-Cô Cúc | Toán-Cô Vân | GDCD-Cô Mai |  GDTC-ThàyTrng | KHTN-CôK.Anh | Ngừvăn-CôT-Trang 
Toán-Cô Như | Anh-T.Long | Sử-Địa-Cô Cúc |  KHTN-Cô Tâm Toán-Cô Vân KHTN-Cô K.Anh | Anh-Thầy Tuấn | GDCD-Cô Mai | Ngữ văn-Cô T.Trang 
Mỹ thuậcCô Nguyệt | Sử-Địa-Cô Cúc | KHTN-CôTâm | Toán-Cô Như | Anh-T.Long |  6DTC-ThàyTrng Toán-Cô Vân | Ngữ văn-Cô P.Nga | KHTN-Cô K.Anh 
Anh-T.Long | Sử-Địa-Cô Cúc | MymuạcCôNgyệt | Toán-Cô Như | KHTN-CôK.Anh | NgừvănCôT/Trang | Toán-Cô Vân | Ngữ văn-CôP.Nga | Toán-Cô Yên 


Sử-Địa-Cô Cúc | KHTN-Cô Yến | Toán-Thầy Vũ | Ngữ văn-Cô Xuân | Sử-Địa-Cô Quý | NgữvănCôT-Trang | Ngữ văn-Cô P.Nga |  Âmnhạc-Cô Dung KHTN-Cô K.Anh 


Sử-Địa-Cô Cúc Công nghệ-Thầy Phúc Toán-Thầy Vũ Ngữ văn-Cô Xuân Ngữ văn-Cô T.Trang, Sử-Địa-Cô Quý Ngữ văn-Cô P.Nga KHTN-Cô K.Anh Âm nhạc-Cô Dung 


Ngữ văn-Cô Trang | Toán-Thầy Vũ | KHTN-CôTâm | Anh-T.Long | KHTN-CôK.Anh | Anh-Thầy Tuấn | Âmnhạ-CôDung | Ngữ văn-Cô P.Nga | Sử-Địa-Cô Quý 
Ngữ văn-Cô T.Trang | Ngữ văn-Cô Xuân | KHTN-CôTâm | Anh-T.Long Tin học-Thầy Vũ Âm nhạc-Cô Dung KHTN-Cô K.Anh |  Anh-Thầy Tuấn Toán-Cô Yên 


Tin học-Thầy Thịnh KHTN-Cô Yến | Ngữ văn-Cô Xuân Mỹ thuật-Cô Nguyệt Anh-T.Long Tin học-Thầy Vũ KHTN-Cô K.Anh Sử-Địa-Cô Quý Anh-Thầy Tuấn 


HĐTN (CĐ)-Cô Tâm Âm nhạc-Cô Dung GDTC-Thảy Trung HĐTN (CĐ)-Thầy Mừng | _ HĐTN (CĐ)-Cô Lưu 


HĐTN (CĐ)-Cô Tâm GDĐP-Cô Oanh Tin học-Cô Lưu HĐTN (CĐ)-Thầy Mừng GDTC-Thầy Trung 


HĐTN (CĐ)-Thây Thịnh HĐTN (CĐ)-Thầy Mừng GDTC-Thầy Trung Tin học-Cô Lưu 


GDTC-Thầy Trung HĐTN (CĐ)-Thầy Mừng Tin học-Cô Lưu 
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NG TỪ NGÀY 05-09-2024 


Chào cờ-Thây Phúc Chào cò-Cô Tâm Chào cờ-Cô Oanh Chào cờ-Cô L.Trang Chào cờ-Cô Lưu Chào cờ-Cô K.Anh Chảo cờ-thầy Phú 


GDCD-Cô Mai |  Toán-thầy Phú | Sử-Đia-CôOanh | Toán-ThầyMừng | Anh-Thầy Tuấn | Ngữừvän-CôLTrang | Sử-Địa-Cô Quý 


Công nghệ-Thầy Phúc. Sử-Địa-Cô Oanh GDCD-Cô Mai Toán-Thầy Mừng KHTN-Cô Lưu | Ngữ văn-Cô L.Trang Tin học-Thầy Vũ 


Sử-Địa-Cô Oanh Anh-Cô Huyền Công nghệ-Thây Phúc Ngữ văn-Cô LTrang | Ngữ văn-Cô P.Nga | KHTN-Cô Lưu Toán-thầy Phú 
Toán-thầy Phú | GDCD-Cô Mai | Anh-Cô Huyền |  Sử-Đị-CôOanh | Ngữ văn-Cô P.Nga | Tinhọc-ThảyVũ | KHTN-Cô Lưu 


GDTC-Thây Trung 
GDĐP-Cô Thư HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga 
GDTC-Thầy Trung HDTN (CĐ)-Cô K.Nga GDĐP-Cô Thư 


GDĐP-Cô Thư HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga GDTC-Thầy Trung 


Tin học-Cô Vân Ngữ văn-Cô H.Trang, Anh-Cô Huyền KHTN-Cô Nguyên KHTTN-Cô Lưu ƒ GDCD-Cô Mai Ngữ văn-Cô L.Trang 


Anh-Cô Huyền Ngữ văn-Cô H.Trang, Sử-ĐỊịa-Cô Cúc KHTN-Cô Nguyên Anh-Thầy Tuấn KHTTN-Cô Lưu | Ngữ văn-Cô L.Trang 


Ngữ văn-Cô H.Trang Ï_ Anh-Cô Huyền KHTN-Cô Nguyên Ngữ văn-Cô L.Trang Tin học-Thầy Vũ Toán-Cô Yên GDCD-Cô Mai 
Ngữ văn-Cô H.Trang Í ` Sử-Địa-Cô Cúc KHTN-Cô Nguyên GDCD-Cô Mai | Sử-Địa-Cô Quý Toán-Cô Yên | Anh-Cô Huyện 
Sủ-Địa-Cô Cúc KHTN-Cô Nguyên Ngữ văn-Cô HTrang | Anh-Cô Huyền | Toán-Cô Yên Sử-Địa-Cô Quý | Mỹ thuậcCô Nguyệt 


GDĐP-Cô Thư GDTC-Thầày Dương HDTN (CĐ)-Cô H.Trang. HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga 


GDTC-Thầy Dương Mỹ thuật-Cô Nguyệt GDĐP-Cô Thư HĐTN (CĐ)-Cô H.Trang HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga 


Mỹ thuật-Cô Nguyệt HĐTN (CĐ)-Cô K.Anh HĐTN (CĐ)-Cô H.Trang GDĐP-Cô Thư 


HĐTN (CĐ)-Cô K.Anh GDĐP-Cô Thư HĐTN (CĐ)-Cô H.Trang 


Sử-Địa-Cô Cúc ƒ Anh-Cô Huyền Toán-Thầy Thịnh Âm nhạc-Cô Phương | Ngữ văn-Cô P.Nga GDTC-Thầy Trung Toán-thầy Phú 
KHTN-Cô Nguyên Toán-thầy Phú Toán-Thầy Thịnh Sử-ĐỊa-Cô Cúc | Ngữ văn-Cô P.Nga | KHTN-Cô Lưu GDTC-Thầy Trung 
Toán-thầy Phú Âm nhạc-Cô Phương KHTN-Cô Nguyên Anh-Cô Huyền GDCD-Cô Mai |  Anh-Thầy Tuấn | KHTN-Cô Lưu 


Anh-Cô Huyền Sử-ĐỊa-Cô Cúc Âm nhạc-Cô Phương Tin học-Cô Vân Công nghệ-Thầy Phúc Ngữ văn-Cô L.Trang KHTN-Cô Lưu 


Âm nhạc-Cô Phương KHTN-Cô Nguyên Sủ-Địa-Cô Cúc Toán-Thầy Mừng KHTTN-Cô Lưu Ngữ văn-Cô L.Trang Công nghệ-Thầy Phúc. 


Toán-thầy Phú KHTN-Cô Nguyên Anh-Cô Huyền | GDTC-Thảy Dương Anh-Thầy Tuấn Toán-Cô Yên Sử-Địa-Cô Quý 
Toán-thầy Phú GDTC-Thầy Dương Ngữ văn-Cô H.Trang KHTN-Cô Nguyên Sử-Địa-Cô Quý Toán-Cô Yên Anh-Cô Huyền 


KHTN-Cô Nguyên Công nghệ Thấy Phúc GDTC-Thảy Dương | Anh-Cô Huyền | Toán-Cô Yên | Anh-Thầy Tuấn | Toán-thầy Phú 


GDTC-Thầy Dương Ngữ văn-Cô H.Trang KHTN-Cô Nguyên Công nghệ-Thầy Phúc GDTC-Thảy Trung Sử-Địa-Cô Quý Toán-thầy Phú 


Anh-Cô Huyền Toán-thầy Phú Ngữ văn-Cô H.Trang Ngữ văn-Cô L.Trang Toán-Cô Yên Công nghệ-Thầy Phúc KHTTN-Cô Lưu 


KHTN-Cô Nguyên Toán-thầy Phú Ngữ văn-Cô H.Trang Ngữ văn-Cô L.Trang Mỹ thuật-Cô Nguyệt Anh-Thầy Tuấn | Anh-Cô Huyền 


KHTN-Cô Nguyên Ngữ văn-Cô H.Trang Toán-Thầy Thịnh Sử-ĐỊa-Cô Cúc Toán-Cô Yên Mỹ thuật-Cô Nguyệt Sử-Địa-Cô Oanh 


Ngữ văn-Cô H.Trang Tin học-Cô Vân Toán-Thầy Thịnh KHTN-Cô Nguyên Sử-Địa-Cô Oanh KHTTN-Cô Lưu Ngữ văn-Cô L.Trang 


Ngữ văn-Cô H.Trang KHTN-Cô Nguyên Tin học-Cô Vân Toán-Thầy Mừng KHTN-Cô Lưu Sử-Địa-Cô Oanh Ngữ văn-Cô L.Trang 


HĐTN (CĐ)-Cô K.Anh Công nghệ-Thầy Phúc HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga 


HĐTN (CĐ)-Cô K.Anh HĐTN (CĐ)-Cô H.Trang GDTC-Thầy Dương Âm nhạc-Cô Dung Công nghệ-Thầy Phúc. HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga 


HĐTN (CĐ)-Cô K.Anh GDTC-Thầy Dương Mỹ thuật-Cô Nguyệt HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga Âm nhạc-Cô Dung Công nghệ-Thầy Phúc. 


HĐTN (CĐ)-Cô K.Anh Mỹ thuật-Cô Nguyệt HĐTN (CĐ)-Cô H.Trang HĐTN (CĐ)-Cô K.Nga Âm nhạc-Cô Dung 


Xuân Lập, ngày 03 tháng 9 năm 2024 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


khổ 


Trần Thị Hải Yến 


